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TT ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 

Đọc thành 

tiếng 

(1,5 điểm) 

Đọc đúng tốc độ, đúng tiếng, từ. Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu  1,5 điểm 

Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng. Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ 1 điểm 

Đọc sai từ 4 đến 7 tiếng .  0,5 điểm 

 

Câu 2 đến 

câu 8. 

Đọc thầm, 

làm BT 

 

(3,5 điểm) 

2. C. Cả hai câu trên đều đúng 0,5 điểm 

3. B. Lấy một khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ bằng  

      sáp ong, chui vào đó. 

0,5 điểm 

4. Hai vợ chồng tính hiền lành, chăm chỉ, thả con Dúi và được  

        con Dúi căn dặn. 

0,5 điểm 

5. D. Buồn 0,5 điểm 

6. B. Học bài 0,5 điểm 

7. B. Như thế nào? 0,5 điểm 

8. C. Khi nào? 0,5 điểm 

Câu 9. 

Chính tả 

 

(2 điểm) 

Bài viết không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp   2 điểm 

Sai 3 lỗi ( phụ âm đầu, vần , thanh...), chữ  đẹp  1,5 điểm 

Sai 6 lỗi ( phụ âm đầu, vần , thanh...) , trình bày bẩn , chữ đọc được 1 điểm 

Sai 7 lỗi trở lên ( phụ âm đầu, vần , thanh...), trình bày bẩn, chữ xấu 0,5 điểm 

   Câu 10. 

Tập làm 

văn 

(2 điểm) 

Viết đủ câu, đúng theo gợi ý, đúng đặc trưng yêu cẩu của đề 

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. 

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. 

2 điểm 

- Viết câu đúng số câu, phù hợp với đề, có mắc đến 4 lỗi dùng từ 1 điểm 

- Viết được 1 -  2 câu văn theo yêu cầu. Có sai lỗi chính tả. 0.5 điểm 

Câu 11.  

Nghe - Nói 

Biết trả lời đúng câu hỏi, nói rõ ràng, tự tin. 1 điểm 

 Trả lời đúng câu hỏi nhưng còn ấp úng 0,5 điểm 


